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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 169/TTr-SNN ngày 28 tháng 6 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025 (Chi tiết có Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh căn cứ tiêu chí, chỉ tiêu được phân công phụ trách ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2025 và hướng dẫn tài liệu minh chứng phục vụ xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
2. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu sau đạt chuẩn để đảm bảo mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Trị; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp &PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTDP.
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PHỤ LỤC
BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)
1. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (theo quy định tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị).
2. Đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2025, bao gồm:
	STT
	Tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu đánh giá
	Sở, ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá

	I
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người/năm)
	Năm 2023
	≥ 57
	Cục Thống kê tỉnh

	
	
	
	Năm 2024
	≥ 61
	

	
	
	
	Năm 2025
	≥ 65
	

	II
	Mô hình thôn thông minh
(xã có tối thiểu một mô hình thôn thông minh)
	- Về hạ tầng số
	- Về hạ tầng số
	Đạt
	Sở Thông tin và Truyền thông

	
	
	+ Có thành lập và triển khai các nhóm/tổ công nghệ số cộng đồng tương tác, tương trợ lẫn nhau trong thôn
	+ Có thành lập và triển khai các nhóm/tổ công nghệ số cộng đồng tương tác, tương trợ lẫn nhau trong thôn
	Đạt
	

	
	
	+ Có hạ tầng Internet cáp quang và sóng di động 4G/5G bao phủ đến hộ gia đình
	+ Có hạ tầng Internet cáp quang và sóng di động 4G/5G bao phủ đến hộ gia đình
	Đạt
	

	
	
	- Về xã hội số
	- Về xã hội số
	Đạt
	

	
	
	+ Cán bộ thôn có ứng dụng các nền tảng số để thông tin, truyền truyền đến người dân trong thôn
	+ Cán bộ thôn có ứng dụng các nền tảng số để thông tin, truyền truyền đến người dân trong thôn
	Đạt
	

	
	
	+ Trên 60% người sử dụng Smartphone được hướng dẫn, tập huấn, đào tạo các kỹ năng cài đặt, sử dụng các phần mềm, nền tảng số hỗ trợ cho việc tìm kiếm, tra cứu, trao đổi thông tin
	+ Trên 60% người sử dụng Smartphone được hướng dẫn, tập huấn, đào tạo các kỹ năng cài đặt, sử dụng các phần mềm, nền tảng số hỗ trợ cho việc tìm kiếm, tra cứu, trao đổi thông tin
	Đạt
	

	
	
	+ Trên 80% hộ sản xuất, kinh doanh được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, kỹ năng quảng bá, giới thiệu, kinh doanh, mua bán các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, các nền tảng số, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, thanh toán trực tuyến
	+ Trên 80% hộ sản xuất, kinh doanh được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, kỹ năng quảng bá, giới thiệu, kinh doanh, mua bán các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, các nền tảng số, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, thanh toán trực tuyến
	Đạt
	

	
	
	+ Trên 50% người dân trong độ tuổi lao động trong thôn cỏ tài khoản thanh toán trực tuyến, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí, khám chữa bệnh.
	+ Trên 50% người dân trong độ tuổi lao động trong thôn cỏ tài khoản thanh toán trực tuyến, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí, khám chữa bệnh.
	Đạt
	

	
	
	- Về kinh tế số
	- Về kinh tế số
	Đạt
	

	
	
	Có ít nhất một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực như: an ninh trật tự, sản xuất - kinh doanh, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, năng lượng, chiếu sáng, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thương hiệu, thị trường, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, truyền thanh thôn,...
	Có ít nhất một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực như: an ninh trật tự, sản xuất - kinh doanh, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, năng lượng, chiếu sáng, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thương hiệu, thị trường, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, truyền thanh thôn,...
	Đạt
	

	III
	Đạt tối thiểu 01 trong các lĩnh vực nổi trội nhất sau đây:
	Đạt tối thiểu 01 trong các lĩnh vực nổi trội nhất sau đây:
	Đạt tối thiểu 01 trong các lĩnh vực nổi trội nhất sau đây:
	Đạt tối thiểu 01 trong các lĩnh vực nổi trội nhất sau đây:
	Đạt tối thiểu 01 trong các lĩnh vực nổi trội nhất sau đây:

	1
	Về Cảnh quan môi trường
	1.1. Tỷ lệ đường thôn, ngõ, xóm đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; đường liên thôn, liên xã có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh
	1.1. Tỷ lệ đường thôn, ngõ, xóm đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; đường liên thôn, liên xã có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh
	80%
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	
	
	1.2. Tỷ lệ đường thôn, ngõ, xóm có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo mỹ quan
	1.2. Tỷ lệ đường thôn, ngõ, xóm có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo mỹ quan
	100%
	Sở Công Thương

	2
	Về Tổ chức sản xuất
	Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hoá các khâu, mô hình liên kết theo chuồi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương đạt hiệu quả cao.
	Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hoá các khâu, mô hình liên kết theo chuồi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương đạt hiệu quả cao.
	Đạt
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	3
	Về Giáo dục
	3.1. Có 50% số trường các cấp (mầm non, tiểu học, THCS) đạt nhiều thành tích cao cấp tỉnh, quốc gia
	3.1. Có 50% số trường các cấp (mầm non, tiểu học, THCS) đạt nhiều thành tích cao cấp tỉnh, quốc gia
	Đạt
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	
	
	3.2. Có phong trào khuyến học nổi trội, Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá xếp loại Tốt
	3.2. Có phong trào khuyến học nổi trội, Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá xếp loại Tốt
	Đạt
	

	
	
	3.3. Có mô hình hay, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục
	3.3. Có mô hình hay, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục
	Đạt
	

	4
	Về Văn hóa
	4.1. Duy trì tốt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thiết chế văn hóa, thể thao xã, 100% thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại, hoạt động hiệu quả
	4.1. Duy trì tốt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thiết chế văn hóa, thể thao xã, 100% thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại, hoạt động hiệu quả
	Đạt
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

	
	
	4.2. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn được tổ chức thường xuyên, thu hút nhân dân tham gia, hưởng ứng, có mô hình văn hóa hoạt động nổi bật, có hiệu quả
	4.2. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn được tổ chức thường xuyên, thu hút nhân dân tham gia, hưởng ứng, có mô hình văn hóa hoạt động nổi bật, có hiệu quả
	Đạt
	

	5
	Về Du lịch
	5.1. Xã có điểm, khu du lịch được khai thác, đầu tư, thu hút khách du lịch; có kết cấu hạ tầng đảm bảo kết nối các điểm du lịch, có các dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch
	5.1. Xã có điểm, khu du lịch được khai thác, đầu tư, thu hút khách du lịch; có kết cấu hạ tầng đảm bảo kết nối các điểm du lịch, có các dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch
	Đạt
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

	
	
	5.2 Có các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch
	5.2 Có các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch
	Đạt
	

	6
	Chuyển đổi số
	6.1. Chính quyền xã có ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của chính quyền
	6.1. Chính quyền xã có ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của chính quyền
	Đạt
	Sở Thông tin và Truyền thông

	
	
	6.2. Có ít nhất 01 mô hình ứng dụng chuyển đổi số gắn với lĩnh vực nổi trội ở địa phương được triển khai có hiệu quả
	6.2. Có ít nhất 01 mô hình ứng dụng chuyển đổi số gắn với lĩnh vực nổi trội ở địa phương được triển khai có hiệu quả
	Đạt
	

	7
	An ninh trật tự
	7.1. Trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên; các loại tệ nạn, tội phạm về trật tự xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm; không có điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội
	7.1. Trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên; các loại tệ nạn, tội phạm về trật tự xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm; không có điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội
	Đạt
	Công an tỉnh

	
	
	7.2. Có mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả, được các cấp thông báo nhân rộng; mô hình sử dụng camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	7.2. Có mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả, được các cấp thông báo nhân rộng; mô hình sử dụng camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	


 
